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	BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
	Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2013


BẢN THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ
 Quy định áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2012, có hiệu lực ngày 01/7/2013 và thực hiện Chương trình kế hoạch công tác của Bộ Tài chính năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 128/ QĐ-BTC ngày 17/01/2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính (điểm 21 và 22 mục B – XVIII của Kế hoạch), Tổng cục Hải quan đã xây dựng Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, dự kiến trình Bộ ban hành trong tháng 5/2013. Thông tư này sau khi ban hành sẽ thay thế cho Quyết định số 48/QĐ-BTC ngày 04/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Quy định áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
I. Về tên gọi của Thông tư
Chuẩn mực 6.3 Công ước KYOTO sửa đổi, bổ sung năm 1999 quy định cơ quan hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm soát hải quan (control). Thuật ngữ kiểm soát hải quan nêu trên được hiểu bao gồm tổng thể các hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát và các hoạt động thực thi khác nhằm đảm bảo việc thực hiện pháp luật về hải quan.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2012 quy định áp dụng quản lý rủi ro trong các hoạt động quản lý thuế (bao gồm các hoạt động nghiệp vụ hải quan).

Quyết định số 48/QĐ-BTC ngày 04/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; trong đó tại Điều 1 (Phạm vi áp dụng) của Quyết định này quy định cụ thể các hoạt động nghiệp vụ hải quan, bao gồm: Thủ tục hải quan; Kiểm tra hải quan; Giám sát hải quan; Kiểm soát hải quan; Kiểm tra sau thông quan; Các hoạt động nghiệp vụ khác liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải.
Do vậy, Tổng cục Hải quan xác định tên của Thông tư là: Thông tư quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
II. Nguyên tắc xây dựng Thông tư
- Nội dung Dự thảo Thông tư được xây dựng dựa trên các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Hải quan ( đặc biệt bám sát quan điểm xây dựng Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung hiện nay); Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012, quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

- Không quy định lặp lại những nội dung về quản lý rủi ro đã được quy định trong Luật Hải quan, Luật quản lý thuế và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Kế thừa các nội dung quy định về quản lý rủi ro tại Quyết định số 48/QĐ-BTC ngày 04/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; trong đó chủ yếu quy định các vấn đề chung, có tính nguyên tắc để tạo cơ sở pháp lý cho việc áp dụng QLRR trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Các nội dung quy định có tính kỹ thuật nghiệp vụ của ngành Hải quan được quy định trong Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Dự kiến, Quyết định này cũng sẽ được ban hành ngay sau khi Thông tư này được ký ban hành.

III. Về kết cấu, nội dung Thông tư
Thông tư gồm 3 chương, 25 điều; nội dung chủ yếu quy định các vấn đề chung, có tính nguyên tắc để tạo cơ sở pháp lý cho việc áp dụng QLRR trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, cụ thể:

Chương I: Quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

Điều 5. Quy trình quản lý rủi ro

Điều 6. Áp dụng các biện pháp, kỹ thuật quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
Điều 7. Thu thập, xử lý thông tin phục vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
Chương II: Quy định cụ thể
Điều 8. Quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan

Điều 9. Phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính
Điều 10. Phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng thuộc các Bộ, ngành
Điều 11. Thu thập thông tin ở nước ngoài trong quản lý nhà nước về hải quan
Điều 12. Thu thập thông tin của người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh
Điều 13. Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin hồ sơ người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh
Điều 14. Quan hệ hợp tác trao đổi, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan
Điều 15. Đánh giá tuân thủ pháp luật đối với doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu
Điều 16. Đánh giá, xếp hạng mức độ rủi ro của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu
Điều 17. Quản lý rủi ro đối với doanh nghiệp giải thể, phá sản, đăng ký ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, mất tích
Điều 18. Áp dụng quản lý rủi ro trong thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu
Điều 19. Xác định trọng điểm kiểm tra trong thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu
Điều 20. Xác định trọng điểm kiểm tra trong kiểm tra sau thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu
Điều 21. Xác định trọng điểm trong giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
Điều 22. Xác định trọng điểm trong kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh
Điều 23. Hỗ trợ quản lý thuế và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khác trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh
Chương III: Tổ chức thực hiện
Điều 24. Trách nhiệm thi hành
Điều 25. Hiệu lực thi hành

IV. Thuyết minh chi tiết

	Đề mục
	Tên đề mục
	Nội dung soạn thảo
	Thuyết minh nội dung

	Chương I
	Quy định chung

	Điều 1
	Phạm vi điều chỉnh
	Thông tư này quy định áp dụng quản lý rủi ro trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan, bao gồm:

1. Kiểm tra đăng ký tờ khai hải quan (bao gồm khai thuế); quản lý việc  nộp thuế, hoàn thuế; Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh (sau đây gọi là xuất nhập khẩu); Hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan và các khu vực phi thuế quan;

2. Kiểm tra đăng ký tờ khai hải quan; Kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (sau đây gọi là xuất nhập cảnh);

3. Cung cấp thông tin hỗ trợ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khác trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.
	· Bản chất của việc áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan là việc tổ chức hệ thống thông tin và cơ chế thu thập, chia sẻ thông tin hoàn chỉnh; áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro để hỗ trợ cho việc tiến hành các hoạt động nghiệp vụ trong các khâu của quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK, phương tiện vận tải XNC. Do vậy, nội dung Thông tư cần quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh đến từng hoạt động nghiệp vụ cụ thể, như: khai hải quan, nộp thuế…

· Trong hoạt động nghiệp vụ hải quan có những biện pháp nghiệp vụ được tiến hành có tính độc lập và đặc thù, như: kiểm soát hải quan, thanh tra chuyên ngành… nên việc áp dụng QLRR tạo nền thông tin để cung cấp hỗ trợ cho các biện pháp này. 

	Điều 2
	Đối tượng điều chỉnh
	1. Người thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa, hành lý; xuất nhập cảnh phương tiện vận tải;

2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.
3. Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc phối hợp thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư này.
	· Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh phương tiện vận tải và Cơ quan hải quan, công chức hải quan là những đối tượng chịu tác động trực tiếp của Thông tư.

· Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính là đơn vị phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin và xây dựng chính sách quản lý trong quản lý nhà nước về hải quan.

	Điều 3
	Giải thích từ ngữ 


	1.Rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan là nguy cơ không tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế trong thực hiện xuất nhập khẩu; xuất nhập cảnh.
	· Thuật ngữ này đã được giải thích trong phụ lục tổng quát hướng dẫn Công ước Kyoto năm 1999 và Quyết định số 48/QĐ-BTC ngày 04/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

	
	
	2.Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan là việc áp dụng có hệ thống các quy định pháp luật, các quy trình, biện pháp nghiệp vụ để xác định, đánh giá và phân loại các rủi ro có tác động tiêu cực đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, làm cơ sở để cơ quan hải quan phân bổ nguồn lực hợp lý, áp dụng các biện pháp quản lý hiệu quả.
	· Thuật ngữ này đã được giải thích trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Thông tư này quy định dưới góc độ quản lý nhà nước về hải quan nhằm đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ của việc áp dụng QLRR trong lĩnh vực này.

	
	
	3.Tiêu chí quản lý rủi ro là những chỉ số được xây dựng dựa trên yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan, làm cơ sở để đánh giá rủi ro và áp dụng biện pháp xử lý rủi ro.
	· Thuật ngữ này đã được giải thích tại Quyết định số 48/QĐ-BTC ngày 04/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thông tư này thay thế Quyết định trên nên cần quy định và có bổ sung cho phù hợp với thực tiễn áp dụng QLRR hiện nay.

	
	
	4.Tần suất rủi ro là số lần rủi ro xuất hiện trong một khoảng thời gian, trên một phạm vi lĩnh vực nhất định.
	Kế thừa nội dung giải thích trong phụ lục tổng quát hướng dẫn Công ước Kyoto năm 1999

	
	
	5.Hậu quả rủi ro là những thiệt hại hoặc tác động, ảnh hưởng tiêu cực trong trường hợp rủi ro xảy ra.
	Kế thừa nội dung giải thích trong phụ lục tổng quát hướng dẫn Công ước Kyoto năm 1999

	
	
	6.Xác định rủi ro là việc thu thập, phân tích thông tin để tìm ra nguy cơ không tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.
	Thuật ngữ này đã được giải thích tại Quyết định số 48/QĐ-BTC ngày 04/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thông tư này thay thế Quyết định trên nên cần quy định và có bổ sung cho phù hợp với thực tiễn áp dụng QLRR hiện nay.

	
	
	7.Phân tích rủi ro là việc sử dụng kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và kỹ thuật công nghệ thông tin để dự đoán tần suất và hậu quả của rủi ro.
	nt

	
	
	8.Đánh giá rủi ro là việc xem xét một cách có hệ thống các rủi ro đã được phân tích, đối chiếu với tiêu chí quản lý rủi ro và những rủi ro đã được xử lý trước đó để xác định tính cấp thiết của việc xử lý rủi ro.
	nt

	
	
	9.Xác định trọng điểm là việc thu thập thông tin, xác định, phân tích, đánh giá rủi ro, đề xuất áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát và các biện pháp nghiệp vụ khác có hiệu quả đối với nguy cơ vi phạm pháp luật về hải quan.
	Xác định trọng điểm là một kỹ thuật then chốt của quản lý rủi ro được hải quan các nước áp dụng để phát hiện ra những người, phương tiện, lô hàng trọng điểm có nguy cơ vi phạm pháp luật hải quan. Việc giải thích này nhằm thống nhất về nhận thức và triển khai thực hiện hoạt động này trong ngành Hải quan

	
	
	10.Đo lường tuân thủ (trong hoạt động xuất nhập khẩu) là việc lựa chọn mẫu, tổng hợp, phân tích các chỉ số tuân thủ trên từng lĩnh vực hoạt động xuất nhập khẩu.
	Kế thừa nội dung giải thích của WCO trong tài liệu hướng dẫn về Chiến lược thông tin và tình báo toàn cầu

	
	
	11.Đánh giá tuân thủ (trong hoạt động xuất nhập khẩu) là việc sử dụng kết quả đo lường tuân thủ, kết hợp với các thông tin khác liên quan để xác định mức độ tuân thủ trên từng lĩnh vực hoạt động xuất nhập khẩu.
	nt

	
	
	12.Người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh bao gồm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là chủ hàng hoá, hành lý, chủ phương tiện vận tải, người nộp thuế hoặc người được chủ hàng hoá, hành lý, chủ phương tiện vận tải, người nộp thuế uỷ quyền trong việc thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục thuế.
	Nt

	
	
	13.Thông tin hải quan là tất cả những thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động này.
	Nt

	
	
	14.Thông tin nghiệp vụ hải quan là thông tin hải quan đã được cơ quan hải quan thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá, có giá trị cho việc quyết định áp dụng các biện pháp nghiệp vụ hải quan.
	Nt



	
	
	15.Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan là hệ thống thông tin do cơ quan hải quan quản lý để thu thập, xử lý và cung cấp các sản phẩm thông tin nghiệp vụ cho các hoạt động nghiệp vụ hải quan.
	Hải quan các nước thường gọi hệ thống này là hệ thống thông tin tình báo (CIS của Hải quan Nhật Bản) hoặc hệ thống phân tích xác định trọng điểm (ATS của Hải quan Hoa Kỳ).

	Điều 4
	Nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan


	1.Cơ quan hải quan áp dụng quản lý rủi ro để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan, đồng thời khuyến khích, tạo thuận lợi đối với người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tuân thủ tốt pháp luật trong lĩnh vực này.
	· Khoản 1, 2 quy định các nguyên tắc nhằm định hướng và làm căn cứ cho việc áp dụng QLRR.

· 

	
	
	2.Hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh phải được đánh giá rủi ro để áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan và các biện pháp nghiệp vụ cần thiết khác ở mức độ phù hợp nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật hải quan.
	· 

	
	
	3.Việc đánh giá, phân loại mức độ rủi ro được dựa trên tiêu chí quản lý rủi ro và thông tin nghiệp vụ trong từng giai đoạn, thời điểm cụ thể.

Cơ quan hải quan tập trung kiểm tra, giám sát, kiểm soát những rủi ro cao, giảm thiểu việc áp dụng các biện pháp trên đối với các rủi ro thấp.
	

	
	
	4.Công chức hải quan tiến hành các hoạt động nghiệp vụ theo cơ chế quản lý rủi ro, đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư này mà còn xảy ra vi phạm pháp luật về hải quan thì được miễn trách nhiệm.
	Việc quy định Khoản 4 nhằm tạo cơ sở pháp lý giải trừ trách nhiệm đối với cán bộ, công chức khi đã thực hiện hết chức trách nhiệm vụ theo quy định nhưng còn xảy ra vi phạm pháp luật hải quan (đây là một nguyên tắc cơ bản của phương pháp QLRR).

	Điều 5
	Quy trình quản lý rủi ro
	Quy trình quản lý rủi ro áp dụng trong hoạt động nghiệp vụ hải quan được thực hiện theo trình tự sau đây:

 Bước 1. Thu thập, phân tích thông tin; quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan để xác định rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.
	· Quy trình quản lý rủi ro được kế thừa hướng dẫn của hải quan thế giới về quản lý rủi ro trong Công ước Kyoto 1999 và Quyết định số 48/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về áp dụng QLRR trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Việc quy định quy trình QLRR nhằm xác định khung tiêu chuẩn, đảm bảo thống nhât trong việc áp dụng QLRR của ngành Hải quan.

	
	
	 Bước 2. Đánh giá tuân thủ pháp luật của người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; đánh giá rủi ro vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.
	

	
	
	Bước 3. Kiến nghị, áp dụng chính sách ưu tiên hoặc áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan và các biện pháp nghiệp vụ cần thiết khác trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.
	

	
	
	Bước 4. Theo dõi, kiểm tra, thu thập thông tin về kết quả thực hiện  nội dung Bước 3; Đo lường, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật và quy trình, quy định của ngành Hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. 
	

	
	
	Bước 5. Quản lý, lưu trữ, cung cấp thông tin, dữ liệu; Chỉ đạo, hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung việc áp dụng quản lý rủi ro nhằm thực hiện có hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan. 
	

	Điều 6
	Áp dụng các biện pháp, kỹ thuật quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
	1. Cơ quan hải quan tiến hành các biện pháp, kỹ thuật dưới đây để phục vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan:

a) Xây dựng, áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh;

b) Quản lý hồ sơ, dữ liệu về hoạt động của người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh;

c) Phân tích, đánh giá rủi ro; đánh giá tuân thủ pháp luật đối với người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh;

d) Xây dựng, áp dụng danh mục rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và danh mục rủi ro hàng hóa xuất nhập khẩu;

đ) Xây dựng, quản lý hồ sơ rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh;

e) Ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ, cập nhật, điều chỉnh các tham số đánh giá rủi ro để xác định trọng điểm, phân luồng kiểm tra, giám sát hải quan;

f) Đo lường, đánh giá tuân thủ pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu;

g) Theo dõi, đánh giá hiệu lực, hiệu quả thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan và các biện pháp nghiệp vụ khác trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.


	
	
	1. 
	

	
	
	2. Các biện pháp, kỹ thuật quản lý rủi ro được áp dụng phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện thực tế của từng lĩnh vực hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.
	
	
	2. 
	

	Điều 7
	Thu thập, xử lý thông tin phục vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
	1. Thông tin phục vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, bao gồm:

a) Thông tin về người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh;

b) Thông tin về hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh;

c) Thông tin về kết quả kiểm tra trong thông quan, kiểm sau thông quan, giám sát hải quan, thanh tra, điều tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh;

d) Thông tin vi phạm pháp luật hải quan;

đ) Các thông tin khác có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.
	

	
	
	2. Cơ quan hải quan xây dựng cơ chế, tổ chức thu thập thông tin phục vụ quản lý rủi ro, cụ thể bao gồm:

a) Tiếp nhận thông tin về hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh trước khi đến hoặc rời cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu đường bộ, đường sông, đường sắt liên vận quốc tế;
b) Tiếp nhận thông tin khai hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh;
c) Công chức hải quan cập nhật kết quả thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra trong thông quan, kiểm sau thông quan, giám sát hải quan, thanh tra, điều tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh;

d) Kết nối chia sẻ, cập nhật, quản lý hệ thống thông tin về người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; quá trình hoạt động và chấp hành pháp luật hải quan, pháp luật thuế của người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh;

đ) Xây dựng hệ thống thông tin hải quan một cửa quốc gia; Kết nối, cập nhật, chia sẻ thông tin về chính sách quản lý, chính sách thuế, xuất xứ hàng hóa, các thông tin khác liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu;

e) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Thông tư này;

f) Phối hợp trao đổi thông tin với Hải quan các nước, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan ở nước ngoài, theo quy định tại Điều 11 Thông tư này;

g) Tiếp nhận thông tin hoặc yêu cầu người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật và quy định tại  Điều 12 Thông tư này;

h) Mua tin theo chế độ quy định hiện hành;

i) Thiết lập đường dây nóng qua trang điện tử (website) hải quan, điện thoại, fax để tiếp nhận các thông tin ở trong và ngoài ngành, trong nước và nước ngoài liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan;

j) Hải quan các cấp trực tiếp thu thập, xác minh thông tin, tài liệu theo các chuyên đề nghiệp vụ hoặc để phân tích các nguy cơ vi phạm pháp luật hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh;

k) Tổng hợp, phân tích thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng;

l) Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết khác để thu thập thông tin liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.
	

	
	
	3. Cơ quan hải quan xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, áp dụng các hình thức dưới đây để xử lý thông tin phục vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan:

a) Quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan để xử lý thông tin, dữ liệu, phân tích, đánh giá rủi ro đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ hải quan theo nội dung tại Điều 8 Thông tư này.

b) Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, công chức tại Hải quan các cấp tiến hành khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống thông tin nghiệp vụ, hệ thống thông tin, dữ liệu ở trong, ngoài ngành Hải quan và các nguồn thông tin khác có liên quan, kết hợp với kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn để phân tích, đánh giá rủi ro, tạo ra và cung cấp các sản phẩm thông tin nghiệp vụ theo các yêu cầu cụ thể trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.
	

	Chương II
	Quy định cụ thể

	Điều 8
	Quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan
	1. Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan được quản lý tập trung tại Tổng cục Hải quan, bao gồm các phân hệ:

a) Quản lý thông tin người hoạt động hoặc người liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh;

b) Quản lý thông tin về hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh;

c) Quản lý thông tin vi phạm pháp luật hải quan;

d) Quản lý thông tin về kết quả kiểm tra trong thông quan, kiểm sau thông quan và giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh;

đ) Quản lý thông tin kiểm soát hải quan;

e) Quản lý hồ sơ rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh;

f) Quản lý tham số, dữ liệu quản lý rủi ro;

g) Quản lý tiêu chí quản lý rủi ro;

h) Quản lý các sản phẩm thông tin nghiệp vụ;

i) Quản lý tài khoản người sử dụng trên hệ thống;

j) Quản lý các thông tin khác có liên quan.
	- Cơ quan hải quan đã ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ vào việc áp dụng quản lý rủi ro trong khâu nghiệp vụ hải quan; tuy vậy, cho đến nay chưa có một quy định cụ thể về vấn đề này.

- Nội dung quy định tại điều bền nhằm xác định trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc xây dựng, quản lý vận hành hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan.

	
	
	2. Cơ quan hải quan ứng dụng thuật toán và các tham số rủi ro; kết nối hệ thống thông tin nghiệp vụ với hệ thống thông tin hải quan một cửa quốc gia, các hệ thống thông tin liên quan ở trong và ngoài ngành Hải quan, để tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu nhằm đáp ứng:

a) Đánh giá tuân thủ pháp luật của người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh;

b) Đánh giá, xếp hạng mức độ rủi ro đối với người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh;

c) Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;

d) Đánh giá, phân luồng, cảnh báo rủi ro, đưa ra các yêu cầu nghiệp vụ để định hướng, hỗ trợ quyết định kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh;

đ) Đánh giá rủi ro, hỗ trợ các hoạt động quản lý thuế, thanh tra và các hoạt động nghiệp vụ khác;

e) Theo dõi, phân tích quá trình làm thủ tục hải quan và quá trình tuân thủ pháp luật của người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh;

f) Các yêu cầu nghiệp vụ khác.
	

	
	
	3. Cơ quan hải quan ứng dụng các sản phẩm thông tin nghiệp vụ tại khoản 2 Điều này và các thông tin khác liên quan để áp dụng chính sách ưu tiên hoặc quyết định áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan và các biện pháp nghiệp vụ khác trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.
	

	
	
	4. Công chức hải quan khi thực hiện kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và các biện pháp nghiệp vụ khác có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả của các hoạt động nêu trên và các thông tin khác có liên quan vào hệ thống thông tin nghiệp vụ.
	

	
	
	5. Tổng cục Hải quan quy định cụ thể việc quản lý, vận hành hệ thống thông tin nghiệp vụ, trách nhiệm trong việc cập nhật, sử dụng thông tin trên hệ thống thông tin nghiệp vụ của các đơn vị, công chức hải quan.
	

	Điều 9
	Phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính


	1. Cơ quan hải quan phối hợp các cơ quan, đơn vị dưới đây để thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan:

a) Tổng cục Thuế;

b) Kho Bạc Nhà nước; 

c) Thanh tra Bộ Tài chính;

d) Cục Quản lý doanh nghiệp;
đ) Vụ Chính sách Thuế
	

	
	
	2. Nội dung thông tin trao đổi, cung cấp, bao gồm:

a) Thông tin về chính sách, chế độ liên quan đến công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;

b) Thông tin về danh mục biểu thuế hàng hóa xuất nhập khẩu; Các biểu thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu, thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt; Các biểu thuế, phí và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;

c) Thông tin về người nộp thuế (doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu), bao gồm:

c.1) Thông tin đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân;

c.2) Thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; Danh sách các doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, đổi tên, đổi mã số thuế, chuyển địa bàn hoạt động; Danh sách doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh;

c.3) Tình hình thu, nộp thuế: Số thuế giá trị gia tăng được hoàn, thời gian và địa điểm hoàn; Số thuế hoàn trả (trừ thuế Giá trị gia tăng) được thực hiện trực tiếp qua Kho bạc nhà nước (không khấu trừ vào số thuế phải nộp kỳ sau) do cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hoàn trả;

c.4) Thông tin về vi phạm pháp luật về thuế và chế độ kế toán, thống kê:

- Thông tin vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế;

- Thông tin vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, thống kê;

- Thông tin trốn thuế, gian lận thuế hoặc vi phạm trong lĩnh vực kế toán dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế.

c.5) Thông tin khác có liên quan.

d)  Thông tin liên quan đến phương thức, thủ đoạn buôn lậu, trốn thuế, gian lận thuế trong hoạt động xuất nhập khẩu;

đ) Các thông tin khác liên quan đến quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
	

	
	
	3. Hình thức trao đổi thông tin:

a) Thông tin trao đổi qua hệ thống mạng máy tính (sử dụng hạ tầng truyền thông thống nhất của Bộ Tài chính);

b) Thông tin trao đổi bằng văn bản;

c) Thông tin trao đổi trực tiếp.
	

	
	
	4. Tổng cục Hải quan phối hợp với cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính, tại khoản 1 Điều này, xây dựng quy chế, tổ chức thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính, có trách nhiệm phối hợp Tổng cục Hải quan thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ quản lý rủi ro theo các nội dung quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.
	

	Điều 10
	Phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng thuộc các Bộ, ngành


	1. Cơ quan hải quan thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc các Bộ, ngành liên quan trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành và nội dung quy định tại các Thông tư liên tịch ký kết giữa Bộ Tài chính với các Bộ, ngành liên quan về trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước về hải quan.


Hải quan các cấp được ký kết các quy chế, thỏa thuận phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng cùng cấp để cụ thể hóa và tăng cường quan hệ phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước về hải quan trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
	

	
	
	2. Các hình thức trao đổi, cung cấp thông tin:

a) Trao đổi, cung cấp thông tin dưới hình thức công văn, bản fax, tài liệu giấy, thư điện tử hoặc chuyển giao dữ liệu;

b) Kết nối trao đổi dữ liệu điện tử qua hệ thống thông tin của ngành Hải quan với các cơ quan, đơn vị liên quan;

c) Trực tiếp gặp gỡ trao đổi dưới các hình thức: cử đại diện làm việc, xác minh, thu thập tài liệu; tổ chức hội nghị và các hình thức khác.
	

	
	
	3. Định kỳ hàng năm, Hải quan các cấp tiến hành đánh giá kết quả thực hiện cơ chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan, đơn vị chức năng cùng cấp; kiến nghị bổ sung, sửa đổi các quy định, cơ chế phối hợp hoặc các giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện.
	

	Điều 11
	Thu thập thông tin ở nước ngoài trong quản lý nhà nước về hải quan


	1. Việc thu thập thông tin ở nước ngoài phục vụ quản lý nhà nước về hải quan được thực hiện theo Điều 16 Nghị định số…./2013/NĐ-CP ngày…….. của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.
	

	
	
	2. Nguồn thông tin được thu thập ở nước ngoài bao gồm:

a) Cơ quan hải quan, các cơ quan quản lý khác của nhà nước và vùng lãnh thổ cung cấp theo hiệp định hợp tác trao đổi, cung cấp thông tin giữa các quốc gia;

b) Các tổ chức quốc tế có liên quan cung cấp theo điều ước quốc tế mà Việt nam ký kết hoặc công nhận tham gia;

c) Nhà sản xuất hàng hóa, người xuất khẩu, nhập khẩu cung cấp do cơ quan hải quan đề nghị được thực hiện theo điều ước quốc tế mà Việt nam ký kết hoặc công nhận tham gia;

d) Tổ chức, nhân cung cấp dịch vụ thông tin ở nước ngoài theo quy định của pháp luật quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;
	

	
	
	3. Các hình thức trao đổi, cung cấp thông tin:

a) Trao đổi, cung cấp thông tin dưới hình thức văn bản, bản fax, tài liệu giấy, thư điện tử hoặc chuyển giao dữ liệu;

b) Chia sẻ qua hệ thống dữ liệu điện tử của Hải quan các nước và kết nối chia sẻ thông tin qua hệ thống thông tin với nước láng giềng (trong trường hợp có ký kết thỏa thuận giữa hai quốc gia);

c) Trực tiếp gặp gỡ trao đổi dưới các hình thức: cử đại diện làm việc, xác minh, thu thập tài liệu; tổ chức hội thảo và các hình thức khác.
	

	Điều 12
	Thu thập thông tin của người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh


	1. Cơ quan hải quan thu thập thông tin của người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh cung cấp để phục vụ đánh giá việc tuân thủ pháp luật và áp dụng các chính sách, chế độ quản lý, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
	

	
	
	2. Thông tin do người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh cung cấp bao gồm:

a) Thông tin đăng ký thành lập, địa chỉ đăng ký kinh doanh, lĩnh vực hoạt động kinh doanh, quy mô về tổ chức hoạt động, số lượng nhân viên;

b) Thông tin về vốn, năng lực tài chính, kế toán;

c) Thông tin cấp phép đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

d) Thông tin về cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu theo;

đ) Thông tin hàng hóa, phương tiện, hành lý của hành khách trước khi đến hoặc rời cảng biển, cảng sân bay, cửa khẩu đường bộ, đường sông, đường sắt liên vận quốc tế;

e) Thông tin chấp hành pháp luật về thuế, kế toán, thống kê;

f)  Thông tin về mối quan hệ giữa trong nội bộ doanh nghiệp, bao gồm: cơ quan chủ quản; công ty mẹ; công ty thành viên; chi nhánh; văn phòng đại diện; đối tác trong nước và nước ngoài;

g) Thông tin về trị giá, tiêu chuẩn, phẩm cấp của hàng hóa;

h) Thông tin liên quan đến buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu;

i) Các thông tin khác liên quan đến việc đánh giá tuân thủ pháp luật và áp dụng chế độ chính sách ưu tiên đối với người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh theo các quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.
	

	
	
	3. Cơ quan hải quan thu thập thông tin của người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh cung cấp thông qua các hình thức dưới đây:

a) Trao đổi, cung cấp thông tin dưới hình thức văn bản, bản fax, tài liệu giấy, thư điện tử hoặc chuyển giao dữ liệu qua hệ thống;

b) Kết nối trao đổi dữ liệu điện tử qua hệ thống thông tin của ngành Hải quan với các cơ quan, đơn vị liên quan;

c) Trực tiếp gặp gỡ trao đổi, xác minh.
	

	
	
	4. Người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan theo nội dung khoản 2 Điều này. Khi có sự thay đổi liên quan đến thông tin trên, người hoạt động nhập khẩu, xuất nhập cảnh có trách nhiệm cung cấp kịp thời thông tin cho cho Cục Hải quan tại nơi có hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh để cập nhật hồ sơ trên hệ thống.
	

	
	
	5. Hải quan các cấp có trách nhiệm tổ chức lực lượng, phân công nhiệm vụ tiến hành thu thập, cập nhật thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện cho người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh cung cấp thông tin theo nội dung quy định tại Điều này.
	

	Điều 13
	Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin hồ sơ người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh


	1. Hồ sơ người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh là tập hợp thông tin đăng ký, thành lập, tài chính, quá trình hoạt động, quá trình tuân thủ pháp luật, những kết quả hoạt động quản lý của cơ quan hải quan và các thông tin khác liên quan về người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. 

Cơ quan hải quan xây dựng, quản lý hệ thống thông tin hồ sơ người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên hệ thống thông tin nghiệp vụ để phục vụ đánh giá việc tuân thủ pháp luật, đánh giá rủi ro và áp dụng các chính sách, chế độ quản lý nhà nước về hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.
	

	
	
	2. Hồ sơ người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh được xây dựng, áp dụng phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ hải quan trong từng thời kỳ, bao gồm:

a) Hồ sơ doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh;

b) Hồ sơ tổ chức, cá nhân (không phải là doanh nghiệp) hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh;

c) Hồ sơ đại lý hải quan;

d) Hồ sơ của các đối tượng khác có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.
	

	
	
	3. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm ban hành áp dụng bộ chỉ tiêu thông tin, xây dựng hệ thống thông tin và tổ chức thu thập, quản lý, ứng dụng hồ sơ người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.
	

	Điều 14
	Quan hệ hợp tác trao đổi, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan


	
1. Cơ quan hải quan xây dựng các quan hệ hợp tác với doanh nghiệp (sau đây gọi là quan hệ hợp tác Hải quan – Doanh nghiệp) để thúc đẩy việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan theo Điều 12 Thông tư này và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nhận thức, năng lực tuân thủ pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

	

	
	
	2. Quan hệ hợp tác Hải quan – Doanh nghiệp được thực hiện thông qua các hình thức:


a) Chương trình tuân thủ tự nguyện;


b) Ký kết các biên bản ghi nhớ giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp, các hiệp hội, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp;


c) Tổ chức hội nghị, hội thảo;

d) Áp dụng cơ chế cung cấp thông tin, ưu tiên giảm tỷ lệ kiểm tra hải trong thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
	

	
	
	3. Nội dung quan hệ hợp tác Hải quan – Doanh nghiệp bao gồm:

a) Cơ quan hải quan và doanh nghiệp trao đổi, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc định kỳ nhằm phục vụ hoạt động quản lý tuân thủ của cơ quan hải quan và giúp cho doanh nghiệp có điều kiện hiểu biết và tuân thủ pháp luật hải quan;

b) Cơ quan hải quan trao đổi, cung cấp các thông tin liên quan đến cơ chế, chính sách quản lý, chính sách thuế và quy trình, thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; thông báo các nguy cơ rủi ro, hướng dẫn doanh nghiệp nhận biết và tự đánh giá rủi ro về tuân thủ pháp luật hải quan;

c) Doanh nghiệp trao đổi, cung cấp các thông tin thương mại; hỗ trợ cung cấp các kiến thức chuyên ngành liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; cung cấp các thông tin liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại nhằm giúp cơ quan hải quan nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hải quan.
	

	
	
	4. Quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong khi tham gia quan hệ hợp tác Hải quan – Doanh nghiệp:

a) Doanh nghiệp tham gia quan hệ hợp tác Hải quan – Doanh nghiệp được hưởng các quyền sau đây:

a.1) Được cơ quan hải quan cung cấp thông tin và các điều kiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

a.2) Được cơ quan hải quan thông báo mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, các yếu tố phát sinh rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp và hướng dẫn cách thức làm giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng lực tuân thủ của doanh nghiệp;

a.3) Được bảo vệ bí mật thông tin cung cấp cho cơ quan hải quan;

a.4) Được tạo điều kiện hỗ trợ theo nội dung biên bản thỏa thuận ghi nhớ quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

b) Nghĩa vụ của doanh nghiệp:

b.1) Thực hiện việc trao đổi, cung cấp thông tin theo quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật hiện hành;

b.2) Tuân thủ cơ chế áp dụng quản lý rủi ro theo các quy định của pháp luật và Thông tư này;

b.3) Thực hiện các nội dung theo biên bản thỏa thuận ghi nhớ quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

c) Doanh nghiệp tham gia Chương trình tuân thủ tự nguyện được giảm tỷ lệ kiểm tra chi tiết hồ sơ ở mức dưới 10% và tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa ở mức dưới 2% trên tổng số tờ khai xuất nhập khẩu thương mại phát sinh của doanh nghiệp.
	

	
	
	5. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan hải quan.

a) Quyền hạn của cơ quan hải quan:

a.1) Được yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan;

a.2) Tổ chức hội nghị, hội thảo để tuyên truyền, tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong quan hệ hợp tác trao đổi, cung cấp thông tin giữa Hải quan và doanh nghiệp;

a.3) Sử dụng các thông tin của doanh nghiệp cung cấp trong quản lý nhà nước về hải quan;

a.4) Áp dụng hình thức, mức độ kiểm tra theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều này.

b) Trách nhiệm của cơ quan hải quan

b.1) Đáp ứng các điều kiện để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quy định tại Điều này;

b.2) Tổ chức, bố trí các điều kiện cần thiết để thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp;

b.3) Thực hiện việc trao đổi, cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành và các nội dung tại Thông tư này.

b.4) Bảo vệ bí mật thông tin của doanh nghiệp cung cấp. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng thông tin ngoài mục đích quản lý nhà nước về hải quan hoặc tiết lộ thông tin doanh nghiệp cung cấp.
	

	
	
	6. Tổng cục Hải quan ban hành tiêu chí đánh giá, công nhận doanh nghiệp tham gia Chương trình tuân thủ tự nguyện; Hướng dẫn, tổ chức thực hiện nội dung quy định tại Điều này.


	

	Điều 15
	Đánh giá tuân thủ pháp luật đối với doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu


	1. Cơ quan hải quan thực hiện đánh giá tuân thủ pháp luật đối với doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu để áp dụng chính sách ưu tiên hoặc áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan và các biện pháp nghiệp vụ cần thiết khác đối với doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.
	Nội dung điều bên được cụ thể hóa trên cơ sở các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế năm 2012 và đáp ứng các yêu cầu đánh giá việc tuân thủ pháp luật hải quan của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

	
	
	2. Doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu được đánh giá tuân thủ tốt pháp luật hải quan phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây:


a) Trong thời gian hoạt động xuất nhập khẩu hai (02) năm tính đến ngày đánh giá, trong đó:

a.1)  Có trên một trăm lô hàng xuất nhập khẩu đã được thông quan;

a.2) Doanh nghiệp không bị khởi tố vụ án, người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp không bị khởi tố bị can về các hành vi: buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới, trốn thuế;

a.3) Không bị các cơ quan nhà nước xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi: buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế;

a.4) Không quá một lần bị xử lý về các hành vi vi phạm khác về hải quan (bao gồm cả hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn) với mức phạt tiền vượt thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

b) Không còn nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại thời điểm đánh giá.

c) Tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử;

d) Trong thời gian sáu (06) tháng tính đến ngày đánh giá, không bị lập biên bản về hành vi không chấp hành yêu cầu của cơ quan hải quan trong kiểm tra, giám sát hải quan và kiểm tra sau thông quan.
	

	
	
	3. Doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu được đánh giá tuân thủ tốt pháp luật về thuế, tại thời điểm đánh giá phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Đáp ứng các điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Không quá một lần bị các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán trong 02 năm liên tục tính từ thời điểm đánh giá về trước, với mức phạt tương ứng với mức phạt tiền tương ứng với mức phạt quy định tại điểm a.4 khoản 2 Điều này.
	

	
	
	4. Doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu bị đánh giá là không tuân thủ pháp luật hải quan thuộc một trong các trường hợp dưới đây:


a) Trong thời gian hai (02) năm tính đến ngày đánh giá:


a.1)  Doanh nghiệp bị khởi tố vụ án hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bị khởi tố bị can về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, trốn thuế; 


a.2) Bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa;


a.3) Quá một lần bị xử lý về các hành vi vi phạm khác về hải quan (bao gồm cả hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn) với mức phạt tiền vượt thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.


b) Nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại thời điểm đánh giá.


c) Trong thời gian sáu (06) tháng tính đến ngày đánh giá, bị lập biên bản về hành vi không chấp hành yêu cầu của cơ quan hải quan trong kiểm tra, giám sát hải quan và kiểm tra sau thông quan.
	

	
	
	5. Tổng cục trưởng ban hành, áp dụng bộ tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu theo các điều kiện quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.
	

	Điều 16
	Đánh giá, xếp hạng mức độ rủi ro của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.


	1. Cơ quan hải quan thu thập thông tin, ứng dụng tiêu chí và hệ thống thông tin nghiệp vụ để đánh giá, xếp hạng mức độ rủi ro của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, theo bảy (07) loại sau đây:

a) Loại 1: Danh nghiệp ưu tiên;

b) Loại 2: Doanh nghiệp rủi ro rất thấp;

c) Loại 3: Doanh nghiệp rủi ro thấp;

d) Loại 4: Doanh nghiệp rủi ro trung bình;

đ) Loại 5: Doanh nghiệp rủi ro cao;

e) Loại 6: Doanh nghiệp rủi ro rất cao;

f) Loại 7: Doanh nghiệp chưa có đủ thông tin.

Việc đánh giá, công nhận doanh nghiệp ưu tiên tại điểm a khoản này được thực hiện theo theo quy định riêng của pháp luật hiện hành.
	

	
	
	2. Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ rủi ro của doanh nghiệp là cơ sở cho việc áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan và các biện pháp nghiệp vụ khác trong hoạt động xuất nhập khẩu.
	

	
	
	3. Tổng cục Hải quan xây dựng quy trình, phân công nhiệm vụ thu thập thông tin, đánh giá, xếp hạng mức độ rủi ro; Quy định, hướng dẫn cụ thể việc áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan và các biện pháp nghiệp vụ khác đối với doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, theo khoản 1 Điều này.
	

	Điều 17
	Đánh giá, xếp hạng mức độ rủi ro của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.


	1. Cơ quan hải quan thu thập thông tin, ứng dụng tiêu chí và hệ thống thông tin nghiệp vụ để đánh giá, xếp hạng mức độ rủi ro của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, theo bảy (07) loại sau đây:

a) Loại 1: Danh nghiệp ưu tiên;

b) Loại 2: Doanh nghiệp rủi ro rất thấp;

c) Loại 3: Doanh nghiệp rủi ro thấp;

d) Loại 4: Doanh nghiệp rủi ro trung bình;

đ) Loại 5: Doanh nghiệp rủi ro cao;

e) Loại 6: Doanh nghiệp rủi ro rất cao;

f) Loại 7: Doanh nghiệp chưa có đủ thông tin.

Việc đánh giá, công nhận doanh nghiệp ưu tiên tại điểm a khoản này được thực hiện theo theo quy định riêng của pháp luật hiện hành.
	

	
	
	2. Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ rủi ro của doanh nghiệp là cơ sở cho việc áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan và các biện pháp nghiệp vụ khác trong hoạt động xuất nhập khẩu.
	

	
	
	3. Tổng cục Hải quan xây dựng quy trình, phân công nhiệm vụ thu thập thông tin, đánh giá, xếp hạng mức độ rủi ro; Quy định, hướng dẫn cụ thể việc áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan và các biện pháp nghiệp vụ khác đối với doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, theo khoản 1 Điều này.
	

	Điều 18
	Áp dụng quản lý rủi ro trong thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu


	1. Cơ quan hải quan ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ để tự động kiểm tra, quyết định chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm:

a) Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các thông tin khai hải quan;

b) Kiểm tra việc tuân thủ chính sách quản lý và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;

c) Kiểm tra điều kiện thực hiện xuất nhập khẩu của người khai hải quan.
	

	
	
	2. Cơ quan hải quan áp dụng tiêu chí tại Điều 18 Thông tư này, ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ để tự động đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với lô hàng xuất nhập khẩu theo các hình thức, mức độ dưới đây:

a) Miễn kiểm tra hồ sơ hải quan và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa;

b) Kiểm tra hồ sơ hải quan;

c) Kiểm tra thực tế hàng hóa (bao gồm kiểm tra hồ sơ hải quan), bao gồm các phương thức:

c.1) Kiểm tra qua máy soi;
c.2) Kiểm tra bằng thiết bị kỹ thuật không xâm nhập;

c.3) Lấy mẫu giám định; kiểm tra chất lượng;

c.4) Kiểm tra thủ công theo tỷ lệ 5% hoặc 10% hoặc toàn bộ lô hàng.

Việc kiểm tra thực tế hàng hóa có thể được thực hiện bằng một phương thức hoặc kết hợp của một số phương thức tại điểm c khoản này.
	

	
	
	3. Cơ quan hải quan ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ để tự động xác định các trường hợp phải xuất trình chứng từ của cơ quan quản lý chuyên ngành và các chứng từ liên quan trước khi giải phóng hàng hoặc trước khi thông quan.
	

	
	
	4. Ngay sau khi hoàn thành việc kiểm tra theo nội dung tại điểm a, b, c khoản 2 và khoản 3 Điều này, công chức kiểm tra phải cập nhật kết quả vào hệ thống thông tin theo quy định, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.
	

	Điều 19
	Xác định trọng điểm kiểm tra trong thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

	
1. Đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với hàng hóa xuất nhập khẩu:


a) Hàng hóa xuất nhập khẩu được miễn kiểm tra hồ sơ hải quan và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong các trường hợp:

a.1) Các văn bản pháp luật hiện hành quy định miễn kiểm tra hồ sơ hải quan và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa;

a.2) Lô hàng xuất nhập khẩu không thuộc các trường hợp tại điểm b.2, b.3, c.2 và c.3 khoản này;

a.3) Lô hàng xuất nhập khẩu có trị giá dưới hai (02) triệu đồng;

a.4) Do đặc thù của hoạt động xuất nhập khẩu không có điều kiện kiểm tra thực tế hàng hóa, theo danh sách phê duyệt của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan trong từng thời kỳ.

Các trường hợp tại điểm (a) này có thể chuyển sang kiểm tra hồ sơ hải quan hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa trong các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này.


b) Hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra hồ sơ hải quan trong các trường hợp:

b.1) Các văn bản pháp luật hiện hành quy định hàng hóa xuất nhập khẩu phải xuất trình hồ sơ, chứng từ để kiểm tra;

b.2) Hàng hóa thuộc danh mục rủi ro ở mức độ trung bình hoặc mức độ cao nhưng cơ quan hải quan thấy rằng không cần thiết phải kiểm tra thực tế hàng hóa;

b.3) Đơn vị, công chức quản lý rủi ro tại Hải quan các cấp phân tích rủi ro, xác định lô hàng cần kiểm tra hồ sơ;

b.4) Hàng hóa xuất nhập khẩu không thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Các trường hợp tại điểm (b) này có thể chuyển sang kiểm tra thực tế hàng hóa trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản này.


c) Hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra thực tế hàng hóa trong các trường hợp:

c.1) Các văn bản pháp luật hiện hành quy định hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra thực tế;

c.2) Hàng hóa thuộc danh mục rủi ro ở mức độ cao hoặc mức độ trung bình nhưng cần phải lấy mẫu giám định, kiểm tra chất lượng;

c.3) Đơn vị, công chức quản lý rủi ro tại Hải quan các cấp phân tích rủi ro, xác định lô hàng cần kiểm tra thực tế hàng hóa;


c.4) Có thông tin về hành vi vi phạm pháp luật hải quan hoặc trong quá trình kiểm tra hồ sơ phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan.
	

	
	
	2. Phân luồng kiểm tra dựa trên đánh giá rủi ro và quá trình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu:

a) Hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong các trường hợp dưới đây được giảm tỷ lệ kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa theo nội dung quy định tại các điểm b.1, b.2, c.1 và c.2 khoản 1 Điều này, bao gồm:

a.1) Doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật hải quan theo khoản 2 Điều 15, Thông tư này;

a.2) Doanh nghiệp được xếp hạng rủi ro thuộc loại 1, 2, 3 theo khoản 1 Điều 16 Thông tư này;

a.3) Doanh nghiệp tham gia Chương trình tuân thủ tự nguyện quy định tại điểm c khoản 4 Điều 14 Thông tư này.

Tổng cục Hải quan áp dụng tiêu chí đảm bảo tỷ lệ kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa phù hợp với các quy định hiện hành và quy định tại Thông tư này.

b) Hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong các trường hợp dưới đây phải bị kiểm tra thực tế hàng hóa, bao gồm:

b.1) Doanh nghiệp đánh giá không tuân thủ pháp luật hải quan, quy định tại khoản 4 Điều 15 Thông tư này;

b.2) Doanh nghiệp được xếp hạng mức độ rủi ro rất cao (Loại 6);

b.3) Cơ quan hải quan có thông tin về doanh nghiệp có khả năng vi phạm pháp luật hải quan.

c) Việc kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp không thuộc các trường hợp tại điểm a, điểm b khoản này được thực hiện theo tiêu chí do Tổng cục Hải quan áp dụng phù hợp với từng thời kỳ.
	

	
	
	3. Thực hiện kiểm tra trong thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu:

a) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan căn cứ vào kết quả phân luồng của hệ thống để quyết định việc kiểm tra hồ sơ hải quan hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa. Trường hợp có thông tin về lô hàng xuất nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan, Chi cục trưởng có quyền thay đổi hình thức kiểm tra hải quan từ kiểm tra hồ sơ sang kiểm tra thực tế hàng hóa và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

b) Công chức thực hiện thủ tục hải quan căn cứ quyết định của Chi cục trưởng tại điểm a khoản này; thông tin khai hải quan; thông tin cảnh báo rủi ro và yêu cầu nghiệp vụ (nếu có) để thực hiện kiểm tra hải quan.

Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan, công chức có thể đề xuất lãnh đạo Chi cục phê duyệt thay đổi hình thức, mức độ kiểm tra. Việc đề xuất và phê duyệt trên phải được cập nhật vào hệ thống. 

Trường hợp qua kiểm tra thấy có những dấu hiệu không rõ ràng, nhưng chưa có điều kiện làm rõ trong giai đoạn thông quan, công chức kiểm tra có trách nhiệm ghi nhận vào hệ thống để chuyển kiểm tra sau thông quan.
	

	
	
	4. Tổng cục Hải quan ban hành và quy định, hướng dẫn cụ thể việc áp dụng tiêu chí lựa chọn kiểm tra tại Điều này.
	

	Điều 20
	Xác định trọng điểm trong kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa XNK
	1. Cơ quan hải quan áp dụng quản lý rủi ro để lựa chọn đối tượng kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, bao gồm:

a) Xây dựng tiêu chí, ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ để xác định các trường hợp miễn kiểm tra hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong thông quan được lựa chọn kiểm tra sau thông quan;

b) Các trường hợp đã thực hiện kiểm tra trong thông quan nhưng chưa có điều kiện làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan, tại khoản 3 Điều 15 Thông tư này;

c) Qua thu thập, phân tích thông tin về lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu sau khi đã được thông quan phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan.
	Nội dung quy định tại điều này được dựa trên nguyên tắc chung về áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, đồng đảm bảo sự liên kết và tạo thuận lợi (giảm việc kiểm tra) trong giai đoạn thông quan.

	
	
	2. Việc thực hiện kiểm tra sau thông quan được thực hiện theo các quy định hiện hành về kiểm tra sau thông quan. 
	

	
	
	3. Đơn vị, công chức kiểm tra sau thông quan phải cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin kết quả kiểm tra vào hệ thống để phục vụ quản lý rủi ro, cụ thể bao gồm:

a) Kết quả kiểm tra có phát hiện lỗi, vi phạm hoặc không phát hiện lỗi, vi phạm. Trường hợp phát hiện lỗi, vi phạm thì ghi nhận đầy đủ các thông tin liên quan đến lỗi, vi phạm nêu trên;

b) Các dấu hiệu bất thường được phát hiện qua kiểm tra sau thông quan;

c) Thái độ hợp tác của doanh nghiệp trong kiểm tra sau thông quan. 

Trường hợp doanh nghiệp không hợp tác hoặc có hành vi trì hoãn việc cung cấp hồ sơ, chứng từ, theo quy định của pháp luật về kiểm tra sau thông quan, mà bị lập biên bản thì chuyển sang áp dụng hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa đối với những lô hàng xuất nhập khẩu sau đó, theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 15 và điểm b.1 khoản 2 Điều 18 Thông tư này.

d) Kiến nghị đề xuất khác (nếu có) liên quan đến việc áp dụng quản lý rủi ro.
	

	Điều 21
	Xác định trọng điểm trong giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu


	1. Cơ quan hải quan xây dựng tiêu chí giám sát hải quan; tiếp nhận thông tin, phân tích rủi ro về hàng hóa xuất nhập khẩu; ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ để cảnh báo rủi ro và phân loại phương thức giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
	Xác định trọng điểm trong giám sát hải quan đối với hàng hóa XNK là một chuỗi các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ trong áp dụng QLRR. Việc triển khai này nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của Hải quan thế giới (Công ước Kyoto) và thực tiễn công tác quản lý hải quan hiện nay.

	
	
	2. Việc giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện theo các quy định hiện hành về giám sát hải quan. Kết quả giám sát phải cập nhật đầy đủ, kịp thời vào hệ thống.
	

	
	
	3. Tổng cục Hải quan quy định, hướng dẫn cụ thể việc áp dụng quản lý rủi ro trong giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
	

	Điều 22
	Xác định trọng điểm trong kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh


	1. Cơ quan hải quan xây dựng tiêu chí quản lý rủi ro đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; tiếp nhận thông tin về phương tiện vận tải và hàng hóa vận chuyển trên phương tiện vận tải; ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ để cảnh báo rủi ro, phân luồng kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.
	Xác định trọng điểm trong kiểm tra, giám sát hải quan đối phương tiện xuất nhập cảnh nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro đối với phương tiện XNC có vận chuyển hàng hóa XNK.

	
	
	2. Việc kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh được thực hiện theo các quy định hiện hành. Kết quả kiểm tra, giám sát đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh phải được cập nhật đầy đủ, kịp thời vào hệ thống.
	

	
	
	3. Tổng cục Hải quan quy định, hướng dẫn cụ thể việc áp dụng quản lý rủi ro trong giám sát hải quan đối với phương tiện xuất nhập cảnh.
	

	Điều 23
	Hỗ trợ quản lý thuế và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khác trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh


	1. Cơ quan hải quan căn cứ vào các chế độ chính sách quản lý, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để xây dựng tiêu chí, tổ chức thu thập, cập nhật thông tin, quản lý ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan, để hỗ trợ:

a) Đánh giá điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu;

b) Đánh giá điều kiện doanh nghiệp được xác định trước mã số, trị giá, xuất xứ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;

c) Đánh giá điều kiện doanh nghiệp được hoàn trước, kiểm tra sau;

d) Đánh giá, lựa chọn doanh nghiệp rủi ro để kiểm tra thanh khoản tờ khai hải quan.
	Việc cung cấp thông tin hỗ trợ tiến các biện pháp nghiệp vụ khác như: kiểm soát hải quan, thanh tra chuyên ngành… trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh là một cấu phần trong áp dụng quản lý rủi ro trong các lĩnh vực này.

	
	
	2. Cơ quan hải quan quản lý hệ thống thông tin nghiệp vụ; tổ chức lực lượng thu thập, phân tích thông tin để cung cấp, hỗ trợ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

Việc cung cấp thông tin hỗ trợ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ được thực hiện bằng các hình thức dưới đây:

a) Cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống thông tin nghiệp vụ theo lĩnh vực nghiệp vụ của từng cấp đơn vị;

b) Phổ biến các kết quả phân tích dự báo xu hướng buôn lậu, trốn thuế và các hành vi khác vi phạm pháp luật về hải quan;

c) Cung cấp thông tin đối tượng trọng điểm trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh;

d) Hỗ trợ việc thu thập, phân tích thông tin theo các yêu cầu nghiệp vụ;

đ) Cung cấp các thông tin khác có liên quan.
	

	
	
	3. Các đơn vị, công chức hải quan có trách nhiệm triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo thông tin được cung cấp hoặc các yêu cầu của công tác quản lý rủi ro; được quyền khai thác, sử dụng các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.
	

	
	
	4. Cơ quan hải quan xây dựng cơ chế đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong việc quản lý, cung cấp, khai thác, sử dụng, cập nhật phản hồi thông tin và trách nhiệm tiến hành các biện pháp nghiệp vụ theo thông tin được cung cấp trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.
	

	Điều 24
	Trách nhiệm thi hành


	1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ vào điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định áp dụng các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong từng hoạt động nghiệp vụ hải quan; Ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan theo kế hoạch và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
	Nội dung nêu bên nhằm xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan trong việc áp dụng cơ chế quản lý rủi ro. Điều này đảm bảo việc triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư này.

	
	
	2. Các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại Thông tư này.
	

	
	
	3. Ban Quản lý rủi ro hải quan là đơn vị đầu mối, chủ trì giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ và áp dụng quản lý rủi ro thống nhất trong toàn ngành.
	

	
	
	4. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh có trách nhiệm thực hiện cơ chế áp dụng quản lý rủi ro được quy định tại Thông tư này.
	

	Điều 25
	Hiệu lực thi hành
	Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ  Quyết định số 48/2008/QĐ-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn trước đây của Bộ Tài chính trái với Thông tư này./.
	Thông tư này thay thế cho Quyết định số 48/2008/QĐ-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


Trên đây là Bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Thông tư quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong nghiệp vụ hải quan ./.
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